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ABSTRACT

Objective: To describe the current state of knowledge and practice on infection control at the hospital 
and to identify some related factors.

Research method: The cross-sectional descriptive study was conducted on 323 medical staff at the 
National Eye Hospital in Viet Nam

Research: The results showed that medical staff at the National Eye Hospital in Viet Nam reached the 
knowledge on infection control with the rate of 66.9%, and reached the standard practice on infection 
control with the rate of 81.1%. There were some factors related to infection control knowledge of 
healthcare workers such as age (OR=2.2; p=0.002); expertise (OR=1.91; p=0.01); working position 
(OR=2.5; p<0.01). Factors related to infection control practice included gender (OR=2.06; p=0.01) 
and work location (OR=1.94; p=0.03).
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) là hậu quả không 
mong muốn trong thực hành khám chữa bệnh, điều trị 
và chăm sóc người bệnh. NKBV làm tăng tỷ lệ mắc 
bệnh, tăng tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian điều trị, tăng 
sử dụng kháng sinh, tăng chi phí điều trị và là một gánh 
nặng đặc biệt quan trọng đối với người bệnh ở các nước 
kém phát triển cũng như các nước đang phát triển.Theo 
một số nghiên cứu, tỷ lệ NKBV vào khoảng 5-10% ở 

các nước đã phát triển và lên đến 15-20% ở các nước 
đang phát triển. Tỷ lệ NKBV có thể lên tới 20%-30% 
ở những khu vực có nguy cơ cao như hồi sức tích cực, 
sơ sinh, ngoại khoa[1]. Bệnh viện Mắt Trung ương là 
cơ sở khám chữa bệnh, điều trị đầu ngành Nhãn khoa, 
là tuyến cuối tiếp nhận người bệnh trong cả nước, đồng 
thời là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo 
tuyến về Nhãn khoa và phòng chống mù lòa trên cả 
nước. Bệnh viện luôn tìm các giải pháp để nâng cao 
chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn người 

TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) của nhân viên 
y tế (NVYT) tại bệnh viện và xác định một số yếu tố liên quan.

 Phương pháp: Mô tả cắt ngang, thực hiện trên 323 nhân viên y tế tại Bệnh viện Mắt Trung 
ương(BVMTW) từ 1/2021 đến 6/2021.

Kết quả: Tỷ lệ nhân viên y tế tại BVMTW có kiến thức KSNK đạt yêu cầu là 66,9%, tỷ lệ thực hành 
KSNK đạt là 81,1%. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức KSNK của NVYT như tuổi (OR=2,2; 
p=0,002); trình độ chuyên môn (OR=1,9;p=0,01); vị trí công tác (OR=2,5;p<0,01). Các yếu tố có liên 
quan đến thực hành KSNK gồm giới tính (OR=2,06; p=0,01) và vị trí công tác (OR=1,94; p=0,03). 

Kết luận: Kiến thức và thực hành KSNK của NVYT BVMTW khảo sát năm 2021 đạt yêu cầu khá 
tốt, tương ứng 66,9% và 81,1%.

Từ khóa: Nhiễm khuẩn bệnh viện, kiểm soát nhiễm khuẩn.
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bệnh, trong đó đặc biệt chú ý đến KSNK, tuy nhiên, 
tình trạng NKBV vẫn chưa được khắc phục triệt để. 
Vậy thực trạng kiến thức, thực hành KSNK của NVYT 
tại đây và những yếu tố nào liên quan đến kiến thức, 
thực hành của họ ra sao? Để giải đáp các câu hỏi trên, 
chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu với mục đích: 
“Đánh giá kiến thức, thực hành KSNK của NVYT và 
phân tích một số yếu tố liên quan”.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu: Đối 
tượng nghiên cứu là cán bộ, NVYT đang công tác tại 
BVMTW. Thời gian nghiên cứu từ tháng 05 – 07/2021.

2.2. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Cỡ mẫu 
tính theo công thức:

n = Z2
(1-α/2)

p(1- p)
d2

Với Z1-α/2 = 1,96; tỷ lệ ước đoán p= 0,7[2] (theo Nguyễn 
Thị Thu Hương). Chọn sai số tuyệt đối d = 0,05. Cỡ 
mẫu tối thiểu tính được là 323 đối tượng.

2.3. Thông tin và kỹ thuật thu thập thông tin

Thông tin trong nghiên cứu gồm 3 phần: phần thông tin 
chung và kiến thức KSNK được thu thập qua phỏng vấn 
trực tiếp đối tượng, phần thông tin liên quan đến thực 
hành được thu thập bằng bảng kiểm quan sát.

2.4. Tiêu chuẩn đánh giá trong nghiên cứu

Điểm kiến thức và thực hành chấm theo Thông tư 
16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018 quy định các biện 
pháp KSNK trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đối 
tượng có tổng điểm ≥ 70% điểm tối đa được đánh giá là 
đạt kiến thức và thực hành.

2.5. Đạo đức nghiên cứu: Tuân thủ đúng quy định về 
đạo đức nghiên cứu y sinh học.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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Bảng 1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu (n=323)

Thông tin đối tượng Số lượng Tỷ lệ (%)

Tuổi

                        Dưới 30 tuổi 26 8,0

30 – 39 tuổi 141 43,7

40 – 49 tuổi 125 38,7

≥ 50 tuổi 31 9,6

Giới tính

Nam 91 28,2

Nữ 232 71,8

Chuyên môn

Bác sĩ 71 22,0

Điều dưỡng viên (ĐDV) 116 35,9

Kỹ thuật viên (KTV) 9 2,8

Dược sĩ 18 5,6

Hộ lý – Y công 30 9,3

Hành chính 55 17,0

Khác (NVVS, NV nhà ăn) 24 7,4
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Đối tượng nghiên cứu đa số trong độ tuổi 30 – 39 
(43,7%) và 40 – 49 (38,7%); phần lớn là nữ giới 
(71,8%). Về chuyên môn, các đối tượng chủ yếu là 
ĐDV (35,9%) và bác sĩ (22%), còn lại là dược sỹ, KTV 

và các cán bộ phòng ban. Đối tượng làm việc tại khoa 
lâm sàng chiếm tỷ lệ cao nhất là 51,7% với 44,6% có 
thâm niên công tác từ 11 – 20 năm và 38,1% có thâm 
niên dưới 10 năm tại bệnh viện.

NVYT có kiến thức đạt về KSNK là 66,9%, đối tượng 
bác sĩ là 71,8% và ĐDV/ KTV là 72,8%. Nội dung kiến 

thức đạt tỷ lệ cao nhất là vệ sinh tay (74%) và thấp nhất 
là xử lý dụng cụ, khử khuẩn, tiệt khuẩn (64,4%).

Bảng 2. Tỷ lệ đạt kiến thức về KSNK của đối tượng nghiên cứu (n=323)

Đạt kiến thức về
Bác sĩ ĐDV/KTV Khác Chung

SL % SL % SL % SL %

Trang bị cơ sở vật chất, phương tiện 
kiểm soát nhiễm khuẩn 53 74,6 88 70,4 80 63 221 68,4

Nguy cơ nhiễm khuẩn và phòng ngừa 56 78,9 89 71,2 82 64,6 227 70,3

Vệ sinh tay 55 77,5 99 79,2 85 66,9 239 74,0

Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân 52 73,2 95 76,0 83 65,4 230 71,2

Thực hiện quy tắc vệ sinh hô hấp 55 77,5 94 75,2 85 66,9 234 72,4

Xử lý dụng cụ, khử khuẩn, tiệt khuẩn 50 70,4 92 73,6 75 59,1 208 64,4

Quản lý đồ vải phòng ngừa lây nhiễm 43 60,6 77 61,6 89 70,1 209 64,7

Sắp xếp, cách ly người bệnh 53 74,6 95 76,0 72 56,7 220 68,1

Tiêm an toàn và phòng ngừa tổn 
thương do vật sắc nhọn 52 73,2 98 78,4 68 53,5 213 65,9

Vệ sinh môi trường 46 64,8 84 67,2 98 77,2 228 70,6

Quản lý chất thải 50 70,4 89 71,2 88 69,3 227 70,3

Đạt kiến thức chung 51 71,8 91 72,8 74 58,3 216 66,9
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Thông tin đối tượng Số lượng Tỷ lệ (%)

Vị trí công tác

Khoa lâm sàng 167 51,7

Khoa cận lâm sàng 54 16,7

Phòng chức năng 102 31,6

Thời gian công tác

≤ 10 năm 123 38,1

11 - 20 năm 144 44,6

Trên 20 năm 56 17,3
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Đối tượng có thực hành KSNK đạt yêu cầu chiếm 81,1%, cao nhất là nhóm hộ lý/y công (86,6%) và thấp nhất là 
nhóm nhân viên hành chính (73,9%).
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Bảng 3. Thực hành KSNK của đối tượng nghiên cứu (n=323)

Đối tượng
Thực hành đạt Thực hành chưa đạt

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)

Bác sĩ/ĐDV/KTV 162 82,6 34 17,4

Nhân viên hành chính 54 73,9 19 26,1

Hộ lý/Y công 26 86,6 4 13,4

Nhân viên vệ sinh 20 83,3 4 16,7

Chung 262 81,1 61 18,9

Bảng 4. Yếu tố liên quan đến kiến thức kiểm soát nhiễm khuẩn của đối tượng nghiên cứu (n=323)

Yếu tố liên quan
Kiến thức KSNK OR

(CI95%) p
Đạt Chưa đạt

Tuổi

Dưới 40 tuổi 102
(61,1)

65
(38,9) 1 1

40 – 49 tuổi 97
(77,6)

28
(22,4)

2,2
(1,3 – 3,9) 0,002

≥ 50 tuổi 17
(54,8)

14
(45,2)

0,7
(0,3 – 1,8) 0,5

Giới tính

Nữ 162
(69,8)

70
(30,2) 1,58

(0,9 – 2,7) 0,07
Nam 54

(59,3)
37

(40,7)

Chuyên môn

Khác 74
(58,3)

53
(41,7) 1 1

Bác sĩ 51
(71,8)

20
(28,2)

1,82
(0,9 – 3,6) 0,06

ĐDV/ KTV 91
(72,8)

34
(27,2)

1,91
(1,1 – 3,4) 0,01

Vị trí công tác

Phòng chức năng 56
(54,9)

46
(45,1) 1 1

Khoa lâm sàng 126
(75,4)

41
(24,6)

2,5
(1,4 – 4,4) <0,01

Khoa cận lâm sàng 34
(63,3)

20
(37,0)

1,39
(0,7 – 2,9) 0,3
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Các yếu tố liên quan có ý nghĩa đến kiến thức KSNK 
là: tuổi (nhóm 40 – 49 tuổi có khả năng đạt kiến thức 
cao hơn 2,2 lần nhóm <40 tuổi với p=0,002); trình độ 
chuyên môn (ĐDV/KTV có khả năng đạt kiến thức 

cao hơn 1,91 lần nhóm khác với p=0,01) và vị trí công 
tác (khoa lâm sàng có khả năng đạt kiến thức cao hơn 
2,5 lần đối tượng làm tại các phòng chức năng với 
p<0,01).

Bảng 5. Yếu tố liên quan đến thực hành KSNK của đối tượng nghiên cứu (n=323)

Yếu tố liên quan
Thực hành KSNK OR

(CI95%) p
Đạt Chưa đạt

Tuối

Dưới 40 tuổi 131
(78,4)

36
(21,6) 1 1

40 – 49 tuổi 106
(84,8)

19
(15,2)

1,5
(0,8 – 3,0) 0,17

≥ 50 tuổi 25
(80,6)

6
(19,4)

1,14
(0,4 – 3,7) 0,78

Giới tính

Nữ 196
(84,5)

36
(15,5) 2,06

(1,1 – 3,8) 0,01
Nam 66

(72,5)
25

(27,5)

Vị trí công tác

Phòng chức năng 76
(74,5)

26
(25,5) 1 1

Khoa lâm sàng 142
(85,0)

25
(15,0)

1,94
(1,1 – 3,8) 0,03

Khoa cận lâm sàng 44
(81,5)

10
(18,5)

1,5
(0,6 – 3,8) 0,3

Thời gian công tác

≤ 10 năm 97
(78,9)

26
(21,1) 1 1

11 – 20 năm 120
(83,3)

24
(16,7)

1,34
(0,7 – 2,6) 0,35

Trên 20 năm 45
(80,4)

11
(19,6)

1,09
(0,4 – 2,7) 0,8
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Các yếu tố liên quan đến thực hành KSNK gồm giới 
tính: nữ có khả năng đạt thực hành cao hơn 2,06 lần so 
nam (p=0,01) và vị trí công tác: khoa lâm sàng có khả 
năng đạt thực hành cao hơn 1,94 lần đối tượng công tác 
tại các phòng chức năng (p=0,03).

IV. BÀN LUẬN

Nhiễm khuẩn bệnh viện là hậu quả không mong 
muốn trong thực hành khám chữa bệnh và chăm sóc 
người bệnh. NKBV xảy ra chủ yếu do nhân viên y 
tế còn hạn chế về kiến thức và thực hành KSNK. 

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55
Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AG
http://www.heidelberg.com

You can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.icc

RGB Image:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

RGB Graphic:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

CMYK Image:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

CMYK Graphic:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

Device Independent RGB/Lab Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent RGB/Lab Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes

Turn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: no
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: no
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
Colors to knockout: yes
Gray to knockout: yes
Pure black to overprint: no
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: no
CMYK Overprint mode: set to OPM1 if not set
Create "All" from 4x100% CMYK: no
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no




148

Kết quả của chúng tôi cho thấy tỷ lệ NVYT có kiến 
thức KSNK đạt là 66,9%, cao hơn so với nghiên cứu 
của Nguyễn Thị Thu Hà (61,7%) và thấp hơn của 
Nguyễn Thị Thu Hương (70,3%) [2],[3]. Sự khác 
biệt về tỷ lệ đạt kiến thức này có thể do các đối tượng 
trong nghiên cứu của chúng tôi có chút khác biệt so 
với nghiên cứu của các tác giả trên khi không chỉ có 
điều dưỡng viên mà còn bao gồm cả bác sĩ, kỹ thuật 
viên và nhân viên phòng ban. Kết quả bảng 2 cũng 
cho thấy tỷ lệ đạt kiến thức theo các tiêu chí đánh giá 
cụ thể ở các nhóm đối tượng này cũng không tương 
đồng, trong đó tỷ lệ đạt cao nhất vẫn là nhóm ĐDV 
(72,8%), phù hợp với kết quả của Nguyễn Thị Thu 
Hương [2]. Những kiến thức về vệ sinh tay (74%) 
và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân (71,2%) 
có tỷ lệ đạt khá cao, cao hơn so với nghiên cứu của 
Nguyễn Thị Hương (60%) và thấp hơn của Hoàng 
Thăng Tùng (80,8%) [4]. Kết quả này phù hợp với 
bối cảnh hiện nay, khi dịch COVID-19 đang bùng 
phát, nên công tác phòng chống dịch trong chuyên 
môn được ưu tiên hàng đầu. Các thông tin truyền 
thông, tuyên truyền chống dịch, thực hiện 5K thông 
qua việc vệ sinh tay và sử dụng phương tiện phòng 
hộ cá nhân cũng thường xuyên được chú trọng.

Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện tới 81,1% đối tượng 
đạt thực hành KSNK. Kết quả này cũng phù hợp với kết 
quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Hương (78,6%) và 
cao hơn kết quả của Nguyễn Đức Huệ (62,8%) [2],[5]. 
Sự khác biệt này có thể do địa điểm nghiên cứu của 
chúng tôi là bệnh viện chuyên khoa hạng I, tuyến trung 
ương, trong khi  nghiên cứu của Nguyễn Đức Huệ được 
thực hiện tại tuyến quận huyện, nơi có sự khác biệt về 
điều kiện cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, vì vậy có 
thể gặp nhiều khó khăn hơn trong thực hành.

Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra một số yếu tố liên quan 
đến kiến thức KSNK của đối tượng nghiên cứu như tuổi 
(OR=2,2; p=0,002); trình độ chuyên môn (OR=1,91; 
p=0,01); vị trí công tác (OR=2,5; p<0,01). Kết quả của 
chúng tôi khác biệt so với kết quả của Nguyễn Thị Thu 
Hương, tuy tác giả chưa chỉ ra mối liên quan với các 
yếu tố kể trên nhưng đã chỉ ra mối tương quan chặt chẽ 
giữa kiến thức và thực hành (r=0,4; p<0,001) [2]. Mặt 
khác, kết quả nghiên cứu của chúng tôi lại phù hợp với 
nghiên cứu của Mahmoud N. Qasem, khi tác giả này 
cũng chỉ ra mối liên quan giữa tuổi, trình độ chuyên 
môn, thâm niên công tác với kiến thức KSNK và ngừa 
nhiễm trùng vết mổ [7].

5. KẾT LUẬN	

Kết quả nghiên cứu cho thấy NVYT tại Bệnh viện Mắt 
Trung ương đã tuân thủ thực hành tốt về KSNK với tỷ 
lệ thực hành đạt 81,1%, tuy nhiên tỷ lệ đạt kiến thức 
KSNK chỉ có 66,9%. Một số yếu tố liên quan đến kiến 
thức KSNK của NVYT như tuổi (OR=2,2; p=0,002); 
trình độ chuyên môn (OR=1,91; p=0,01); vị trí công 
tác (OR=2,5; p<0,01). Các yếu tố có liên quan đến thực 
hành KSNK gồm giới tính (OR=2,06; p=0,01) và vị trí 
công tác (OR=1,94; p=0,03).
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